
PHỤ LỤC V
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 9Ó/2020/ĨT-BTC ngày ỉ6 tháng Ị Ị năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN.LựC DẦU KHÍ VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP DỊCH vụ KỸ THUẬT Độc lập - Tợ do  ̂Hạnh phúc

ĐIỆN L ự c DẦU KHÍ VIỆT NAM

SỐ: /(4  /BC-DVKT-HĐQT Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2023
V/v: Báo cáo tình hình quản trị 

năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)

Kính gửi:
- ủy  ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty niêm yết: Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà HH3j Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ 
Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại : 024 37878186 Fax: 024 37878185 
Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng.
Mã chứng khoán : PPS.
Mô hình quản trị cổng ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Bari Kiểm 
soát và Giám đốc.
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:
- Số cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 01
- Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT Sỗ nghị quyết Ngày Nội đung

1 82/NQ/ĐHĐCĐ-
DVKT 28/4/2022 NQ đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022
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n. Hội đồng Quân trị (EEĐQT):

1. Thông tín về thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên EEĐQT

Ngày bỗ nhiệm Ngày miễn 
nhiệm

1 Ông Bùi Duy Nhị Chủ tịch HĐQT 09/10/2019

2 Ông Vũ Anh Tuấn Thành viên HĐQT 
kiêm GĐ Công ty 09/10/2019

3 Ồng Phan Ngọc Anh Thành viên HĐQT 28/4/2022

4 Bà Hoàng Hà Quỳnh 
Giao Thành viên HĐQT 28/4/2022

5 Ông Vũ Huy An Thành viên độc lập 
HĐQT 28/4/2022

6 Ông Mã Ngọc Kỳ Thành viên HĐQT 28/4/2022

7 Ông Phạm Đức Nghĩa Thành viên HĐQT 28/4/2022

8 Ông Yũ Huy Quang Thành viên độc lập 
HĐQT 28/4/2022
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2. Các cuộc họp Hộĩ đồng Quản trị:

stt Thành viên HĐQT Số buổi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ 
tham 

dự họp

Lý do không tham 
dự

1 Ông Bùi Duy Nhị 05 100%

2 Ông Vũ Anh Tuấn 05 100%

3 Ông Phan Ngọc Anh 02 100%

4 Bà Hoàng Hà Quỳnh 
Giao 02 100%

5 Ông Vũ Huy An 02 100%

6 Ông Mã Ngọc Kỳ 03 100%

7 Ông Phạm Đức Nghĩa 03 100%

8 Ông Vũ Huy Quang 02 66.67%
Đi công tác 

Có ủy quyền dự họp

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đổi với Ban Gỉám đổc:
Với tinh thần ừách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty 

và sự phát triển của đơn yị, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám 
đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện tốt công tác 
bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các Nhà máy điện Cà mau 1, Cà Mau 2, Nhơn
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Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Vũng .Áng 1, Formosa, Hủa Na và Đăkđrỉnk,
HĐQT đã tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Giám đốc, các Trưởng 

phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kịnh 
doanh, tiến độ triển khai công việc, đồng thòi có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp 
tại cuộc họp.

Trong những trường hợp phát sinh các vấn đề trong quá trình hoạt động sản 
xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền HĐQT, trên cơ sở các tờ trình của Giám đốc 
Công ty, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 
để ban hành các Nghị quyết HĐQT kịp thời.

Các nội dung công việc đã triển khai trong năm 2022:
+ Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và xác định 

mục tiêu cụ thể cho từng tháng, từng quý năm 2022;
+ Tồ .chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào 

ngày 28/4/2022;
+ Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 

HĐQT đã giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
+ Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng quý, kịp thời 

đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đồng thời đưa ra định hướng từng 
quý, đề ra giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý 
tiếp theo ừong năm.

+ Chỉ đạo công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD đã được Đại hội 
đồng cổ đông giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:
Hội đồng Quản trị không có tỉểu ban.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị:
Chỉ tiết như tại Phụ lục 1 đỉnh kèm.

m. Ban kiểm soát:
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
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stt Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/không 

còn ỉà 
thành vỉên 

BKS

Trình độ chuyên 
môn

1 Phạm Hùng Anh Trưởng ban kiểm 
soát 07/11/2018 Cử nhân Tài chính kế 

toán

2 Nguyễn Quang Đông Thành viên BKS 26/4/2017 Cử nhân Tài chính kế 
toán

3 Lữ Văn Thụ Thành viên BKS

Miễn
nhiệm
ngày

28/4/2022

Cử nhân kinh tế

4 Nghiêm Thị Phượng Thành viên BKS
Được bầu 

ngày 
28/4/2022

Cử nhân kinh tế 
Thạc sỹ quàn trị 

kinh doanh

Ẩ  Ẵ2. So cuộc họp của Ban Kỉem soát:

stt Thành viên BKS
số buẫi

họp tham 
dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Tỷ lệ biểu 
quyết Lý do không 

tham dự họp

1 Phạm Hùng Anh 04 100% 100%

2 Nguyễn Quang Đông 04 100% 100%

3 Lữ Vãn Thụ 01 25% 100%

4 Nghiêm Thị Phượng 03 75% 100!

- Hình thức họp: Trực tiếp.

- Nội dung họp:

+ Kiểm điểm cồng tác kiểm soát năm 2021; Thống nhất Kế hoạch hoạt động 
năm 2022; Thống nhất các nội dung Báo cáo trình ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt;

+ Triển khai kế hoạch hoạt động Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2022; 
Thống nhất các nội dung, đối tượng và phạm vi hoạt động kiểm soát ừong các 
Quý năm 2022.
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3. Hoạt động giám sát của BKS đối vói HĐQT, Ban Gỉám đốc đỉều hành và 
cổ đông:

Hàng quý, Ban kiểm soát họp, kiểm tra định kỳ các nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hofp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, 
thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm đinh báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu 
tháng cùa công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị.

- Đánh giá việc thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của 
các cơ quan nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền tại đan vị.

- Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 
Nghị quyết của Đại hội đồng cồ đông.

- Đánh giá việc ban hành và thực hiện các Quy chế, Quy định nội bộ của Hội 
đồng Quản trị và của Ban Giám đốc.

Ngoài các cuộc họp và kiểm tra định kỳ của BKS, BKS còn tham gia họp 
định kỳ của Hộỉ đồng Quản ừị thường kỳ theo Quý và một số kỳ họp đột xuất 
khác của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối vói hoạt động của HĐQT, Ban 
Gỉám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 
Công ty, Quy chế hoạt động của BKS. BKS thực hiện theo kế hoạch hàng 
năm đã được Ban Kiểm soát lập đồng thời Ban Kiểm soát sẽ thực hiện việc 
kiểm ừa giám sát theo yêu cầu của cổ đông và Hội đồng Quản trị (nếu có).

- Ban Kiểm soát cùng tham gia với các đoàn công tác kiểm tra, kiểm soát khi 
được Hội đồng Quản trị thành lập nếu được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.
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IV. Ban điều hành:

stt
Thành viên 

Ban điều hành
Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ 
chuyên môn

Ngày bỗ nhiệm

1 Ông Vũ Anh Tuấn 08/12/1974
Kỹ sư Điện 

Thạc sĩ quản lý 
năng lượng

09/10/2019

2 Ông Phùng Văn Đức 07/11/1977 Thạc sĩ kỹ thuật 
ngành XDCT thủy

Bổ nhiệm lại 
ngày

28/6/2022

3 Ông Phan Xuân Thắng 09/10/1967 Cử nhân kinh tế 15/4/2021

4 Ông Lê Văn Tu 03/3/1978 Kỹ sư vật liệu và 
nhiệt luyện 28/6/2022

5 Ông Vũ Quang Dũng 19/10/1977 Kỹ sư tin học

Thồi giữ chức 
Phó Giám đốc 

từ ngày 
10/02/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ 
chuyên môn

Ngày bổ nhiệm

Ông Lê Đình Thái 15/11/1981

Cử nhân Tài chính 
doanh nghiệp

Thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh

Bổ nhiệm lại 
ngày 

14/5/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các Thành viên Hội đồng Quản trị, 
Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và 
Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.
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v n . Danh sách về ngườỉ có liền quan của công tỵ đạỉ chứng và giaõ dịch 
của người có liên quan của công tỵ với chính Công tỵ:

1. Danh sách về người có liên quan của Công tỵ:

Chi tiết như tại Phụ ỉục 2 đỉnh kèm.

2. Gỉao dịch giữa Công tỵ vói người có liên quan của Cồng ty; hoặc giữa 
Công ty vối cổ đông lớn, người nộỉ bộ, người có liên quan của ngưòi nội bộ:
Chỉ tiết như tại Phụ lục 3 đỉnh kèm.

3. Giao dịch giữa người nộỉ bộ công ty, ngưòi có liên quan của ngưòi nội bộ 
vói công ty con, công ty do công ty nắm quyền kỉểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty vói các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà Thành viên Hội đồng Quản trị, 
Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành 
viên sáng lập hoặc Thành viên Hội đồng Quản ừị, Giám đốc điều hành trong 
thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty vói công ty mà người có liên quan của Thành viên 
Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc là Thành viên Hội 
đồng Quản trị, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất 
hoặc phi vật chất đối với Thành viên Hội đồng Quản ữị, Thành viên Ban Kiểm 
soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

v m . Gỉao dịch cổ phiếu của người nội bộ và ngưòi liên quan của người nội
bộ: Không có.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Không có.

2. Giao dịch cùa người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 
Công ty niêm yết: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ông Mã Ngọc Kỳ được Đại hội đồng cổ đổng thường niên 2022 miễn nhiệm 
Thành viên Hội đồng Quản tri ngày 28/4/2022.
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2. Ông Phạm Đức Nghĩa dược Đại hộỉ đồng cổ đông thường niên 2022 miễn 
nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 28/4/2022.

3. Ồng Vũ Huy Quang được Đại hội đồng cổ đông thưòng niên 2022 miễn nhiệm 
Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ngày 28/4/2022.

4. Ông Phan Ngọc Anh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bầu làm 
Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 28/4/2022.

5. Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao được Đại hội đồng cồ đông thường niên 2022 bầu 
làm Thành viên Hội đồng Quản tri ngày 28/4/2022.

6. Ông Vũ Huy An được Đại hội đồng cồ đông thường niên 2022 bầu làm Thành 
viên độc lập Hội đồng Quản trị ngày 28/4/2022.

Trên đây là nội đung báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Dịch 
vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2022.

Trân trọng báo cáo ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch .chứng 
khoán Hà Nội./.

Nơi nhận:
- Như ừên;
- TV HĐQT, Ban KS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQTV.

Đỉnh kèm:
- Phụ lục 1;
- Phụ lực 2;
- Phụ lục 3.

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

ỉui Duy Nhị
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PHỤ LỤC ĩ: eẲC NGHỊ QUYẾT, QƯVỂTĐỊNH CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
(Đỉnh kèm bảo cảo s¿ WBC-DVKT'HDQTngáy4¿/01/2023)

Số đi Số, ký hiệu v ỉn  b ỉn Ngày lợ  văn 
bản Tên ]0f i Yầ trích yéu nội dung văn b in Tỷ lệ thông 

qu«

1 03/NQ/DVKT-HĐQT 14/1/2022 sĩghi quyết v/v kẻ hoạch sủ dụng Quỹ phủc lợi năm 2022 100%

2 M/NQ/DVKT-HĐQT 24/1/2022 l^gbị quyẻt tại cuộc họp định kỳ quý IV/2021 cùa HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật 
Diện lực Dầu khí Việt Nam (Phiẽn họp ngày 21/01/2022) 100%

3 D6/QĐ-DVKT-HĐQT 25/1/2022 QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy ché Kiẻm toán nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ 
thuật Điện lực Dầu khi Việt Nara 100%

4 08/NO-DVKT-HĐOT 27/1/2022 Nghi quyết v/v triển khai công tảccảnbộ 100%

5 09/QĐ-DVKT-HĐQT 27/1/2022 QĐ v/v thôi giữ chức vụ Phó Gĩám đốc Công ty CP Dich vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí 
Việt Nam 100%

6 13/QĐ-DVKT-HĐQT 10/2/2022 QĐ v/v tạm giao kinh phí thực hiện SXKD Quý Ỉ&2 năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ 
K.ỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

100%.

7 17/NO/DVKT-HĐQT 8/3/2022 Nghi quyết về việc bổ nhiỆm cán bộ tại Chi nhảnh Hà Tĩnh 100%

8 21 /QĐ-D VK.T-HĐQT 14/3/2022
QĐ V/v thay đồi nhân sự đại diện quản lỹ phần vổn góp cùa PV Power Services tại Gông 
ty cồ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hỏa Dầu khí (PAIC) và giới thiệu 
tham gia Hội đồng quản trị Cõng ty PAIC

100%

9 25/NQ/DVKT-HĐQT 17/3/2022 Nghi quyết V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 Hợp đảng "Công trình sủa chữa 
thiết bj Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh" 100%

10 39/DVKT-NĐD 28/3/2022 V/v bảo cảo kiềm tra, giám sát doanh nghiệp quý 1/2022 100%

11 40/NQ-DVKT-HĐQT 28/3/2022
NQ v/v phê duyệt giả trj và thồng qua nội dung dự thảo Hợp đổng cung cấp nhân câng kỹ 
thuật hỗ ứợ công tác bào trì, bảo đuõng thiết bị chạy thử Dự án NMNĐ Thải Binh 2

100%

12 41/NỌ-DVKT-HĐỌT 29/3/2022 NQ v/v phê duyệt quy trinh thanh lỷ xe ô tô Công ty 100%
13 44/ỌĐ-DVKT-HĐOT 30/3/2022 QĐ v/v phê duyệt đỉnh biôn lao động Cõng tv năm 2022 100%

14 45/NQ-DVKT-HĐQT 30/3/2022
QĐ v/v phương ỗn giải quyết ché độ cho nguỉri lao động tại Phỏng Kỉnh doanh
V/v Chốt đanh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hộỉ đồng cồ đông thuờng niên
2022

100% •

15 48/NQ-DVKT-HĐQT 31/3/2022 NQ V/v thanh lý tồi sản cố đinh, Công cụ dụng cụ hết khấu hao hu hỏng và không còn giá 
trị sử đụng 100%

16 51/QĐ-DVKT-HĐQT 5/4/2022 ỌĐ v/v phê duvỉt kể hoach Kiểm toán nôi bộ năm 2022 100%

17 55/NQ/DVKT-HĐQT 7/4/2022
NQ v/v phê duyệt giá tri vả thông qua nội dung đự thào Hợp đổng dich vụ Quản lỷ tài sản, 
vận hảnh vả bảo dưỡng sửa chữa NMNĐ Sông Hậu 1

100%

18 69/N Q-DVKT-HĐ QT 19/4/2022 Nghi quyét tại cuộc họp định kỳ Quý 1/2022 của HĐQT Công ty PV Power Services 
(Phiên họp ngày 15/4/2022) 100%.

19 73/NO-DVKT-HĐOT 22/4/2022 Nghi quyết v/v phỉ duyệt kiện toàn cơ cấu tỏ chức của CN Hà Tĩnh 100%

20 75/NQ-DVKT-HĐQT 25/4/2022 Nghi quyết v/v chế độ h5 trự đổi vủi nhân sự được điều động thực hỉận công tốc tại 
NMNĐ Thải Binh 2 và NMNĐ Sông Hậu 1

100%

21 76/NQ-DVKT-HĐQT 25/4/2022 Nghị quyết v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT, thảnh viên BKS vả giới thiệu nhân sự 
tham gia HĐQT, BKS Công ly CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 100%

22 79/QĐ-DVKT-HĐQT 27/4/2022 QĐ V/v phs duyệt Hệ thổng chửc danh công việc vả Quy định về ti6u chuần chửc danh 
cống việc Công ty cổ  phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khi Việt Nam 100%

23 8 0/QĐ-DVKT-HĐ QT 27/4/2022
QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương của Công ty c ổ  phần Dịch vụ Kỹ thuật 
Điện lực Dầu khỉ Việt Nam

100%

24 82/NQ-DVKT-HĐQT 28/4/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu 
khi Việt Nam

100%

25 8 3/QĐ-DVKT-HĐ QT 27/4/2022 QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ 
thuật Điện lực Dầu khỉ Việt Nam

. 100%

26 86/QĐ-DVKT-HĐQT 4/5/2022 QĐ v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cửa Cồng ty CP Dịch vụ Kỹ thuật 
Điện lực Dầu khỉ Việt Nam

100%

27 87/QĐ-DVKT-HĐQT 4/5/2022
QĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động cùa HĐQT Công ty CP Dich w  Kỹ thuật Điện lực 
Dầu khí Việt Nam

100%

28 90/QĐ-DVKT-HĐQT 9/5/2Ọ22
QĐ v/v quyểt toản quỹ tiền Iưong năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 cùa 
Cống ty CP Dich vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khi Việt Nam

100%

29 95/NQ/DVKT-HĐQT 12/5/2022 Nghi qưyểt v/v công tảc cản bộ 100%
30 96/NO/DVKT-HĐOT 12/5/2022 Nghị quyốt v/v bỏ nhiệm lại cán bộ 100%

31 97/QĐ-DVKT-HĐQT 12/5/2022 QĐ v/v phỉ duyệt Dự toán v i  Kể hoạch lựa chọn nhả thầu các gỏi thầu phục vụ Đại tu tại 
100k EOH NMĐ C i Mau 1 giai đoạn ỉ năm 2022

100%

32 9 9/QĐ-DVKT-HĐQT 17/5/2022 QĐ v/v phân công nhiệm vụ phụ bách lĩnh vực chuyỀn môn và giám sát hoạt động SXKD 
trong HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khi Việt Nam

100%

33 104/QĐ-HĐQT-DVKT 27/5/2022
QĐ v/v phê duyệt Dự toán vả Kẻ hoạch lụa chọn nhà thầu cảc gói thầu phục vụ Đại ỉu tại 
100k EOH NMĐ Cà Mau 1 giai đoạn 2 năm 2022

100%

34 106/ỌĐ/DVKT-HĐQT 30/5/2022 QĐ v/v phê duyệt đon vi kiểm toán báo cáo tài chỉnh năm 2022 100%

35 112/QĐ/DVKT-HĐQT 10/6/2022
QĐ v/v giao kế hoạch SXKD năm 2022 cùa Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điận lục Dầu 
khí Việt Nam

100%



36 113/QĐ/HĐQT-DVKT 14/6/2022
QĐv/v phê duyệt đỉèu chỉnh Dự toản, Kế  hoạch lựa chọn nhi thầu gởỉ thầu bồ sung Đại 
tu tại 100k EOH NMĐ Cà Mau 1 giai đoạn 2 nãm 2022 vàphuong án idnh doanh cung 
cấp dich vụ kỹ thuật tại Siemens trong Đại tu NMĐ Cà Mau 1 năm 2022

100%

37 118/QĐ/DVKT-HĐQT 28/6/2022 QĐ v/vbổ nhiệm ô ng  Lổ Văn Tu giữ chửe vụ Phố Giám đốc Công ty CP Dich vụ Kỹ 
thuật Điện lực Dầu khi Việt Nam 100%

38 119/QĐ/DVKT-HĐQT 28/6/2022 QĐ v/v bổ nhiệm lại Ong Phùng Văn Đức giữ chửc vụ Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ 
ííỹ thuật Điện lực Dầu khỉ Việt Nam 100%

39 120/NQ-DVKT-HĐQT 29/6/2022
Nghị quyết v/v thông qua chủ traang chảo thầu và PAKD sơ bộ gói thẩu: Cung cấp địch 
vụ Đại tu h$ thống lử hơi, hệ thống ESP, FGD, SCR Tỏ máy số 1 NMNĐ Vũng Ảng 1 
năm 2022

100%

40 124/NQ-DVKT-HĐQT 4/7/2022
Nghị quyết v/v thông qua chủ trương chào thầu và PAKD sơ bộ gói ỉhầu: Cung cấp dịch 
vụ Đại tu hậ thống van hơi Tuabỉn, hộ thống phụ trợ Tuabin-Máy phát Tổ máy sổ 1 
NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2022

100%

41 125/NQ-D VKT-HĐQT 6/7/2022 Nghi quyết v/v giao ông Lố Văn Tu, Phó Giốm đốc Công ty kiêm nhiệm Giảm đổc CN 
Nhơn Trạch 100%

42 127/NQ-DVKT-HĐQT 7/7/2022

Nghi quyểt v/v thông qua chủ tnxomg chào thầu và PAKD sơ bộ gói thầu: Cung cấp dich 
vụ Đại tu hệ thống bơm nước ngưng, bơm nước cấp, Tuabin dẫn động bom nước cấp và 
thuê chuyên gia thực hiện công tác đại tu hệ thổng bơm nuửc cấp và Tuabin dẫn động Tổ 
mảy số 1 NMNĐ Vũng Ảng 1 năm 2022

100%

43 129/NQ'D VKT-HĐQT 8/7/2022 Nghi quyết v/v công tảc cán bộ 100%

44 132/NQ-DVKT-HĐQT 27/7/2022 NQ tại cuộc họp định kỳ Quý n/2022 cùa HĐQT Công ty CP Dich vụ Kỹ thuật Điện lực 
Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 22/7/2022)

100%

45 138/QĐ/DVKT-HĐQT 29/7/2022 QĐ v/v phê duyệt vả ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật 
Điện lực Dầu khí Việt Nam 100%

46 139/NQ-DVK.T-HĐQT 2/8/2022
NQ V/v phỗ duyệt giá tri và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng cung cẩp dich vụ đại tu 
hệ théng Van hơi Tuabin, hệ thổng phụ trợ Tuabin - Mảy phát Tổ mảy số 1 NMNĐ Vũng 
Ảng ỉ năm 2022

100%

47 140/NQ-DVKT-HĐQT 2/8/2022 NQ v/v phỉ duyệt giá trị vả thông qua nộỉ dung dự ỉhảo Hợp đồng cung cấp vật tư và dịch 
vụ sửa chữa hệ thổng mảy nghiền than Tổ máy số 1NMNĐ Vũng Ảng 1 năm 2022 100%

48 142/NQ-DVKT-HĐQT 4/8/2022
NQ v/v phỉ duyệt giá tri kỷ hợp đồng vả thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp 
dịch vụ Đại tu hệ thống lò hơì, hệ thống ESP, FGD, SCR Tổ máy sổ 1 NMNĐ Vũng Ảng 
1 năm 2022

100%

49 ỉ 43/NỌ/DVKT-HĐQT 5/8/2022 NQ v/v phê duyệt giá khởi điểm thanh lý xe ô tô 100%

50 148/NQ-DVKT-HĐQT 22/8/2022

NQ v/v phỉ đuyệt giá trị và thông qụa hợp đổng cung cấp dịch vụ đại tu hộ thống bơm 
nuớc ngung, berm nuởữ cắp, Tuabỉn dẫn động bom nước cấp và thuê chuyên gia thực hiện 
công tảc đại tu hệ thổng bcrm nưúrc cấp và tuabin dẫn động tả máy sổ 1 NMNĐ Vũng Áng 
1 năm 2022"

100°/o

51 150/NQ-DVKT-HĐQT 23/8/2022
NQ v/v thống qua chủ trucmg chảo giá và Phương án kỉnh doanh sơ bộ gói thầu "Cung 
cẩp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống Tuabin - Mảy phát vả hệ thổng phụ trọ tổ máy S2 • 
DH3"

100%

52 151/NQ-DVKT-HĐQT 29/8/2022 NQ v/v phê duyệt PAKD sơ bộ, giá trị họp đồng và dự toản Hợp đồng "Công trinh sửa 
chữa thiểt bị NMĐ Formosa Hả Tĩnh (Mấ công trinh: LGMT03R)" 100%

53 159/NQ-DVKT-HĐQT 16/9/2022 NQ v/v phê duyệt phương án bổ tri công việc vả giải quyết chế độ chinh sách cho CBCNV 
tại Phòng Kinh doanh

■ 100%

54 160/NQ-D VKT-HĐQT 16/9/2022 NQ tại cuộc họp ngảy 12/9/2022 cùa HĐQT cỏng ty  CP Dich vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu 
khí Việt Nam (Phiên họp ngày 12/9/2022') 100%

55 161 /QĐ-DVKT-HĐQT 20/9/2022 QĐ v/v phê duyệt, ban hảnh sủa đổi Quy chẻ hoạt động phòng chảy, chữa cháy và củu nạn 
cứu hộ cùa Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 100%

56 165/NQ-DVKT-HĐQT 29/9/2022
NQ v/v phê duyệt phuơng ản kinh doanh sơ bộ, giả trị hợp đồng vả dự thảo hợp đổng 
"Công trình sủa chữa thiết bị nhả máy điện Formosa Hà Tĩnh (mã công trỉnh: 
♦LGTM03D)"

100%

57 167/NQ-DVKT-HĐQT 30/9/2022
NQ v/v phê duyệt việc gia hạn Hợp đồng cung cấp địch vụ BDSC thưởng xuyên NMĐ 
Vũng Ảng 1 cho 6 thảng tiếp theo (từ ngày 01/10/2022.đển hết ngày 31/3/2023) 100%

58 172/NQ-DVKT-HĐQT 11/ 10/2022 NO v/v cồnR tác cán bộ tại CN Cà Mau và CN Nhơn Trạch 100%

59 174/NQ-DVKT-HĐQT 11/ 10/2022 NQ tại cuộc họp định kỳ quý m/2022 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực 
Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 10/10/2022) 100%

60 175/NQ-DVKT-HĐQT 13/10/2022
NQ V/v phê duyệt bổ sung danh sách CBCNV nghi hưởng chế độ theo Nghi quyết sổ 
45/NO/DVKT-HDOT ntóv 30/3/2022 của HĐOT Công ty 100%

61 177/NODVKT-HĐQT 14/10/2022 NQ V/v thành lập Phòng Phát triển Dịch vu trực thuộc Chi nhảnh Hà Tũứi 100%

62 178/NQ-DVKT-HĐQT 14/10/2022
NQ v/v thông qua ké hoạch và chỉ phi tổ chửc sự kiện kỷ niệm 1 5 năm thành lập Cồng ty 
(27/11/2007 - 27/11/2022)

100%

63 179/QĐ-DVKT-HĐQT 14/10/2022 QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo sự kiện kỷ niệm 15 năm thảnh lập Công ty (27/11/2007 - 
27/11/2022) 100%

64 180/NQ-DVKT-HĐQT 25/10/2022 NQ v/v bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghi tổng kết năm 2022 vả kỷ niệm 15 năm ngảy 
thảnh lập Cân*ty (27/11/2007-27/11/2022}

100%

65 182/NQ-DVKT-HĐQT 28/10/2022
Nghi quyết v/v phê duyệt PAKD Hợp đồng sổ 17/HĐ/PVPTSC-NPS-PVPS/2022/DV về 
viậc cung cắp dich vụ Đại tu hệ thống lò hoi, hệ thống ESP, FGD, SCR Tổ máy sổ 1 
NMNĐ Vững Ảng 1 năm 2022

100%



66 183/NQ'D VKT-HĐQT 28/10/2022
Nghf quyết v/v phỉ đụyệt PAKD Hợp đỏng số I40/2022/HĐ/ĐLĐKHT về việc cung cấp 
vật tư  và dịch vụ sửa chữa hệ thổng máy nghiền than Tổ mảy sổ 1 NMNĐ Vũng Ảng ỉ

• 100%

67 18 8/NQ-DVKT-HĐQT 8/ 11/2022 NQ v/v điều động và giao nhiệm vụ phụ trách Phồng Phát triển dịch vụ Chi nhánh Hà 
TTnh với ông Nguyễn Nrọc Dũng 100%

68 190/QĐ-DVKT-HĐQT 9/ 11/2022 QĐ v/v điều chinh bồ sung quỵ hoạch cán bộ thuộc diện Công ty quân lỷ giai đoạn 2021- 
2026 vả xây dụng quy hoạch giai đoạn 2026-2031 100%

69 194/NQ/DVKT-HĐQT 17/11/2022 NQ v/v bổ sung kinh phi tổ chửc các công việc phát sinh cuổi năm 2022 100%

70 195/NQ/DVKT-HĐQT 17/11/2022

NQ v/v phê duyệt PAKD thực hiện HĐ số 19/PVPTSC-TITEH-PVPS/2022/DV.VA1 về 
việc cung cấp địch vụ đại tu hệ thổng Bơm nước ngung, bơm nước cấp, Tuabin dẫn động 
bom nuớc cấp v i  thuê chuyên gia thục hiện cồng tác đại tu hẹ thổng bơm nưởc cấp và 
Tuabin dẫn động Tổ máy 5ổ ỉ NMNĐ Vũng Ảng 1 năm 2022

100%

71 196/NQ-DVKT-HĐ QT 23/11/2022 Nghị quyết V/v phê duyệt Phuơng ản kinh doanh Hợp đồng LGTM03R và Hợp đồng 
LGTM03D tại Nhà mảy điện Formosa Hà Tĩnh 100%

72 197/NQ-DVKT-HĐQT 25/11/2022 NQ v/v phê duyệt Quy chế kiểm tra, giảm sảt của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực 
Dầu khi Việt Nam

100%

73 202yQĐ-DVKT-HĐQT 9/12/2022 QĐ v/v phê duyệt, ban hành sửa đổi Quy định về nguyên tắc quản ]ỷ lao động, tiền lương 
tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khi Việt Nam 100%

74 207/NQ/DVKT-HĐQT 20/ 12/2022 Nghị quyết v/v tiếp tục tham gia Bảo hiềm con ngưtó kết hợp múc trách nhiệm cao cho 
CBCNV Cõng ty năm 2023 100%

75 209/NQ/DVKT-HĐQT 26/12/2022 NQ v/v phê duyột kể hoạch kiềm tra, giám sát năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật 
Điện lực Dầu khi Việt Nam 100%

76 211/NQ/DVKT-HĐQT 28/12/2022 NQ v/v nội dung dự thăo gia hạn HĐ cung cấp dịch vụ bảo dưõrng sửa chữa thường xuyên 
NMĐ Cả Mau 1&2 100%

77 212/NQ-DVKT-HĐQT 28/12/2022 NO v/v phê duyệt PAKD sơ bộ và ký bồ sung Họp đồng số 17 100%



PHỤ LỤC 2: ĐANH SÁCH NGƯỜI CỔ LIỄN QUAN
(Đỉnh kèm Bảo cảo sổẬ<\ /BC-DVKT-HĐQTngày $/01/2023)

Stt Bọ tên
Tài khoản giao 

địch chứng
khoỈD

Chửc vụ tại 
cồng ty

SỔgiấyNHS
ĐỊs chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên bệ

Thời điễm bắt
điu l i  Dgirời 
cỏ liên quin

Thời điềm 
không còn lì 
ngưòì có liên 

qu«n

Mối qnsn hệ 
đỗi vái c6ng

ty

1 Bùi Duy Nbj Chủ tịch 
HĐQT 9/10/2019

2 Bùi Huy Đạm Không 9/10/2019 Bẩ đẻ

3 Trần Thi Xin Khống 9/10/2019 Mẹ đi

4 Bủi Duy Hùng Không 9/10/2019 Anh ruột

5 Bùi Thj Hòng Không 9/10/2019 Em ruột

6 Bùi Duy Hải Không 9/10/2019 Em ruột

7 Bùi Duy Hà Không 9/10/2019 Em ruột

8 Bủi Duy Lương Khồng 9/10/2019 Em ruột

1



Stt Họ tên
Tìikhoỉn gỉao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tệ 1 
cGngty SỐgiíyNHS

ĐỊacbỉtrụsở 
chỉnh/ĐỊachỉ 

liên bf

Thòi điỉm bắt 
điu li người 
cỗ USn quan

ThHđiỉm 
khSngcòn u  
người có lỉẽn 

quan

Mỗi quan hộ 
đổi với cống

ty

A01 AQ3 A04 A05 A08 A1I A14 A06

9 Nguyỉn Hồng Sâm Khống 9/10/2019 Vợ

10 Bùi Hồng Ngọc Kh&ng 9/10/2019 Con đ i

11 Hồ Bỉnh Minh Không 9/10/2019 Con rỉ

12 Bùi Tẩn Dũng Khõng * 9/10/2019 Con đè

13 Nguyỉn Thi Minh
u

Khỗng 9/10/2019 Chị d&u

14 Nguyỉn Thi Trà Lý Khỗng 9/10/2019 Em dâu

15 Lê Văn Hà Không 9/10/2019 Em ré

16 Hồ Thi Hương Khâng 9/10/2019 Em dâu

17 Trần Thị Quỳnh 
Xuân KhOng 9/10/2019 Em dâu

2



Stt HọtSn
Tii khoỉngixo 

dịch chứng 
khoản

Chứcvụ t*i 
câng ty SỐ giáyNHS

Đị* chĩ trụ sở 
cbính/ ĐỊa cbĩ 

liên hẹ

Thời điểm bắt 
điu li ngụpời 
có liín quan

Thỏi điềm 
khôngcdn u  
người có liên 

quan

Mổi quan hệ 
đổi với công

ty

A01 A03 A04 A05 A08 A ll A14 A06

18 va Anh Tuấn Giám đổc 9/10/2019

19 va Hùng Thôn Khỗng 9/10/2019 BỐ đi

20 Nguyĩn Đinh Kinh Không 9/10/2019 Bố vợ

21 Phạm Thí Ty Không 9/10/2019 Mẹ vợ

22 Nguyễn Thi Như 
Hué Khống 9/ 10/2Q19 Vợ

23 VŨ Nguyỉn Quỳnh 
Trâm Khỗng 9/10/2019 Con đi

24 Vũ Nguyỉn Quỳnh 
Mai Không

<

9/10/2019 Con đi

25 VO Đại Việt Không 9/10/2019 Anh ruột

26 Nguyỉn Thi Thuận Không 9/10/2019 Chị dâu

27 Vũ Thị Ngọc Tủ Không 9/10/2019 Em một
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stt Họ tên
Tàl kboỉn giao 

dịch chửng 
khoán

>

Chửcvụ ụ i 
công ty Số giíy NHS

Địa chi trụ sở 
chính/Đja chỉ 

liên hệ

Thời ữiểm bít 
đầu u  người 
có Uỉn quan

Thờiđiỉra 
khồng còn là 
người cỏ liẽn 

quan

Mỗi quan hặ 
ỔổỉvứỉcSng

ty

A01 AỮ3 A04 A05 A08 A ll A14 A06

28 Nguyỗo Mậnh Hảo Không 9/10/2019 Anh vợ

29 Đặng Thi Thu 
Phương Không 9/10/2019 Chị dâu

30 Đặng Thị Hăng Không 9/10/2019 Chị dâu

31 Phan Ngọc Anh Thánh viện 
HĐQT 28/4/2022

32 Phạm Thị Đào Không 28/4/2022 Mẹ đè

33 Dương Anh Hùng Khõng 28/4/2022 Bố vợ

34 Lẽ Thi Thảo Không 28/4/2022 Mẹ vợ

35 Dương Hoàng Anh Khống 28/4/2022 Vợ

4



stt Họ tfin
Tảikhoẵn giao 

dịcb chứng 
khoin

Chức vụ tf i 
công ty SỔgiíyNHS

Đ{i cbỉ trụ sẽr 
chính/ Địa chi 

liên hệ

Thời điểm bít 
đỉu u  người 
có liên quan

Thời điểm 
khSog càn lầ 
ngvửi cỗ liên 

quan

MÍi quan bệ 
đỉi vói cAng 

ty

A01 AỮ3 A04 AOS A08 A ll A14 AQ6

36 Phan Thị Bích Nụ Không 28/4/2022 Chịgáỉ

37 Bủi MỉnhTuin KhAng 28/4/2022 Anh rể

38 Phan Th| Diễm Không ' 28/4/2022 Chi dâu

39 Phan Vãn Thẳng Khỗng 28/4/2022 Anh ruột

40 Lâm Thi Hoa Không 28/4/2022 Chị dâu

41 Hoảng Hà Quỳnh 
Giạo

Thành viên 
HĐQT 28/4/2022

42 Hoàng Vãn Nhuần Không 28/4/2022 Bổ đi

43 Phạm Thúy Hả Kh6ng 28/4/2022 Mẹ đẻ

44 Nguyễn Thành 
Nam Không

1

28/4/2022 Chổng'
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Stt H9 tên
Tài khoẵn giao 

djch cbỬBg 
khoán

Chứcvụtạl 
công ty Sổ giíy NHS

Địa cbl trụ sfr 
chính/Địa chi 

lỉẽn bệ

Thỉriđlễm b ít 
điu li nguửi 
có liên quan

Thờiđiini 
không còn u  
nguửi có liên 

quaa

Mỗi quan hệ 
đóivớicOog

ty

AQ1 A03 A04 A05 AOS A ll A14 A06

. .  I 5
Nguyễn Hoảng 

- Minh........ Không 28/4/2022 Con đi

46 Hoàng Thanh Long Khỗng 28/4/2022 Em tuột

47 Nguyỉn Trọng 
Soan Không 28/4/2022 Bố chổng

48 Phạm Thi Tâm Không 28/4/2022 Mẹ chồng

49 Vũ Huy An Thảnh viỄn 
HĐQTđộclập 28/4/2022

50 Trần Thi Hà Khống

■

28/4/2022 Vợ

51 Vũ Thi Thanh Nga Không
] !

28/4/2022 Con đỉ.

52 VŨ Mỹ Linh Không 28/4/2022 Con đè



stt Họ tằn
T ii khoản giao 

dịch chửng 
khoán

Chức vụ tf 1 
cOngty SỔgiíyNHS

Địx ch! trụ sở 
chính/ĐỊ« chỉ 

Hèn hệ

Thời điỉm b ít 
đỉu là nguừi 
cỗ liSn quin

Thòi dièm 
khSng còn u  
ngưòi có lifio 

quan

Mối quan hệ
đổi vứi cỗng

ty

A01 A03 A04 A05 AO 8 A ll A14 A06

53 Phọm Việt Dũng
-

Không
í

28/4/2022 Con rỉ

54 Tràn Thi Thiín Khỗng 28/4/2022 Mẹ vợ

55 va Thị Sợi Không 28/4/2022 Ch) gái

56 Tiản Ngọc Hưng Không 28/4/2022 Anh rể

57 Vũ Thi Lụa Không 28/4/2022 Chjgải

58 Vũ Thị Liên Không 28/472022 Em gái

59 ĐS Xuân Nhiên Không 28/4/2022 Emrẻ

60 Vũ Huy Ninh Khống
L

28/4/2022 Em trai

61 Vũ Thj Hằng Khống 28/4/2022 Emdâụ

7



stt Họ tên
Tiỉ khoin giao 

d[ch chửng 
khoán

Chức vụ tại 
cỏngty Số giíy NHS

Đ(s chỉ trụ iờ  
chính/Địa chỉ 

liên hẹ

Thời đlễm bít 
diu li  người 
có li£n quan

Thời điễm 
khổngcònu 
ngưừi có liên 

quan

M ÌiqutnbỆ 
đỗi với cóng

ty

A01 A03 A04 A05 A08 A ll A14 A06

62 VO Thi Dung Không 28/4/2022 Em gái

63 Phạm Xuân Lâm Không 28/4/2022 Em rổ

64 Phạm Hửng Anh TruởngBan
Kiỉmsoốl 7/11/2018

65 Phạm Hủng Trực Không 7/11/2018 Bố đẻ

66 Kíèu Thị Tám Khang 7/11/2018 Mẹ vợ

67 Phạm Hùng Minh Không 7/11/2018 Anh tnù

68 Phạm Thị Diỉu 
Linh

Không 7/11/2018 Em ruột

69 Kiỉu Thi Tổ Loan Khống 7/11/2018 Vợ

70 Phạm Kièu Anh 
Thư Khống 7/11/2018 Con đẻ

8



Stt Họ tan
Tàl khoỉn giao 

dịch chửng 
khoỉn

Chửc vụ tf i 
cÕDgty s i  gily NHS

ĐỊa cbỉ trụ sử 
chính/Đi* chỉ 

liên hệ

Thời điỉm bắt 
đầu u  người 
cỗ Uên quan

Thờiđiỉm 
khOng còn lầ 
ngườỉ cỗ IỈCd 

quan

Mối quan bệ
đ ỗ i vffi CỖDg

ty

A01 A03 A04 AOS AO* AU A14 A06

71 Phạm Kièu Anh 
Thơ Không 7/11/2018 Con đi

72 Nguyễn Quang 
Đông

Thành viẽn 
Ban Kiểm soát 26/4/2017

73 Nguyỉn Văn Đồng Khổng 26/4/2017 Bổ đẻ

74 Nguyỉn Thi Ngọc Không 26/4/2017 Me đổ

75 ĐỖ Ngpc Bảo Khỗng 26/4/2017 Bổ vợ

76 Nguyễn Thi Thải Không ] 26/4/2017 Mẹ vợ

77 £>5 Mỹ Hạnh Không 26/4/2017 Vợ

78 Nguyễn Quang 
Minh Khống

1
26/4/2017 ConđẾ

79 Nguyễn Hoàng Yến Không 26/4/2017 Con đè

9



stt Họ Xia
Tài khoỉn giao 

d|ch chửng 
kboán

Chức vụ tf i 
cOngty SỔgtíyNHS

Địa chỉ trụ sử 
chính/Địa ch? 

nen hệ

Thời điềm bát 
đìu l i  người 
có liên qutn

Tbòri điềm 
khOngcỏn lả 
người cỗ Uên 

quan

Mối quan bệ 
đổi YỞỈ ứ n g

ty

A01. A03 A04 A05 AQ8 A ỉl A14 A06

80 Ngưyẽn Bỉnh Nam Không 26/4/2017 Em ruột

81 Nguyễn Thị Hãng 
Nga Không 26/4/2017 Em dâu

82 Nghiêm Thi 
Phượng

Thành viên 
BKS

1 ;

28/4/2022

83 Nghiẽm Xuân Mỳ Khỏng 28/4/2022 BÓ đè

84 LỄ Thị Phin KhSng 28/4/2022 Mẹ đè

85 Nguyễn Vfin Hội KhOng * 28/4/2022 Chồng

86 Lý Thi Liên Không 28/4/2022 Mc chồng

87 Nguyễn Hoàng Anh Không 28/4/2022 Con đi

10



stt Họ tSn
Tài khoản giao 

dịch chửng 
khoỉn

Chức vụ tại 
cồng ty

SÓgiíyNHS
Đj* cbl trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liSn hệ

Thỉri điềm bít 
đầu l i  người 
có Uên quan

Thời điỉm 
khSng còn u  
người có iiSn 

quan

Mổi quan bệ 
đỗi VỚI cOng

ty

A01 A03 A04 A05 A08 AU A14 A06

88 Nguyễn Hoảng Sơn Không 28/4/2022 Con dé

89 Nguyễn Hoảng 
Mình Không 28/4/2022 Con đi

90 Nghiêm Xuân Thực Không 28/4/2022 Em bai

91 Nghiêm Xuân 
Thảnh Khống 28/4/2022 Em trai

92 Nghiêm Thi Thơ Không 28/4/2022 Em gái

93 Nguyễn Thi Thanh 
Nga Không 28/4/2022 Emdãu

94 Trần Thị Hu6 Không 28/4/2022 Em dâu

95 Phạm Bả Trung Không 28/4/2022 Em rẳ

96 Nguyễn Thị Hương Khống
■

4/28/2022 Em gái chồng

11



Stt Họ tên
Tải khoản giao 

dịch chửng 
khoin

Chức vv tf ì 
công ty SỐ giíyNHS

ĐỊi chỉ trụ sở 
chíah/Địa ch! 

lỉCn hệ

Thời điểm bẳt 
đầu Uk ngưíri 
có liên quan

Thờỉ điỉm 
không còn !ầ 
người có USn 

quan

Mổi quan hệ 
đổi vứi câng

ty

AOI A03 A04 AOS A08 A ll A14 AOỐ

97 Lê Đức Thảnh Khỗng 28/4/2022 Em rẻ

98 Phùng Văn Đức Phổ Giám đổc 1/5/2017

99 Nguyĩn ThỊ Thuý 
Hi Không 1/5/2017 Vợ '

100 Phùng Trí Hiéu Khỗng
1

1/5/2017 Con

101 Phùng Minh Nghĩa Khỗng 1/5/2017 Con

102 Lô Thi Tường Không 1/5/2017 Mcđẻ

103 Phùng Thanh 
Phương

Không 1/5/2017 Anh trai

104 Phùng Thành Vinh Khổng 1/5/2017 Anh trai

105 Phùng van Tháng Khồng 1/5/2017 Em trai
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Stt Họ tên
Tải khoản giao 

dịch chửng 
khoán

Chức vụ tyl 
công ty SỖ giắyNHS

ĐỊg chì trụ sở 
chỉnh/ Địt chỉ 

116n hệ

Tbờiđiễmb i t  
đ ầu u  người 
cỏ liên quin

TMríđiễm 
khOog còn li 
Dgròi có USn 

quan

Mổi quan bệ 
đổi với cỗng

ty

A01 A03 A04 A05 A08 AI ỉ A14 A06

106 Nguyễn Thé Trung Không . 1/5/2017 Bổ vợ

107 Chu Thi Dung Khổng 1 1/5/2017 Mọ vợ

108 TrẩnThịDíuThuỷ Không 1/5/2017 Chi dâu

109 Phan Thị Ngọc Hà KhOng
—

1/5/2017 Chi dâu

110 u  Thi Bích Không 1/5/2017 Em dâu

III Phan Xuân Thắng Phó Giảm đốc 15/4/2021

112 Lim Thị LiỄn Không 1S/4/2021 M?vợ

113 Hoảng Thị Ngọc 
Anh

Không 15/4/2021 Vợ

114 Phan Hoàng Thu 
Trang Không 15/4/2021 Con ruột
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Stt Họ tên
Tài khoin gỈRO 

dỊcb chứng 
khoán

Cbức vụ tf i 
công ty Sổ giỉyNHS

Địa cbỉ trụ sử 
chinh/Địa chỉ 

Hên bệ

Thời điềm b ít 
đ iu  là người 
có liên qusn

Thởiđiim 
không còn li 
người cỏ USa 

quan

Mối quan bệ 
đối vdri công

ty

AOỈ A03 A04 A05 A08 A ll A14 A06

115 Phan Hoàng Lam 
Giang

Khống 15/4/2021 Con ruột

116 Phan Hoàng Thùy 
Dương Không

i

15/4/2021 Con một

117 Phan Thị Mai Không 15/4/2021 Chị gái

ỈỈ8 Phan Thủy Liễu Khững 15/4/2021 Chị gái

119 Phan Thi NguyẠt Khang 15/4/2021 Chị gái

120 Phan Thị An Khống ] L 15/4/2021 Chi gái

121 Phan Xuân Sâm Không ] 15/4/2021 Anh trai

122 Phan Xuân Toàn Không 15/4/2021 Anh trai

123 Truơng ViỂt Thắng Không 15/4/2021 Con rẻ



stt Họ tín
T ii ktaoin giao 

dỊch chứng 
khoản

Chửcvv tại 
cỉngty

SỔgiấyNHS
Địa chỉ try sờ 
chính/ĐỊa chỉ 

IKn hệ

ThMđỉỉm bít 
điu li người 
có liên quan

Thừi điỉm 
khSng cồn là 
ngwừt cỏ liên 

quan

Méi qnin hệ 
đỗi với cíng

ty

AOI A03 A04 A05 A08 A ll A14 A06

124 Nguyĩn Khắc 
Cuỉmg

Khống 15/4/2021 Con rẻ

125 Nguyễn Đinh Thảo Không 15/4/2021 Anh rể

126 Nguyỉn Cảnh Kim Không 15/4/2021 Anh rẻ

127 Phan Văn Tùng Không ] 1 15/4/2021 Anh rẻ

128 Dương Thị Liệu Khỗng ] 15/4/2021 Chi đâu

129 Nguyễn Thị Hồng Khống 15/4/2021 Chị d&u

130 Lí Đỉnh Thái Ké toán 
tmởng

14/5/2020

131 ư  Đinh Tán Khống • 14/5/2020 BỔ đẻ

132 Lí thi Xuân Khống 14/5/2020 Mẹ đè'
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stt Họ ten
Tàỉ khoỉn giao 

d{cb chứng 
khoin

Chức vụ tyi 
cống ty SỔglíyNHS

Địa cbỉ trụ sở 
chlab/ Đ ịi chỉ 

liên hf

Tbửỉ điỉm b ít 
đỉu lầ ngurờỉ 
có liên quan

Thờỉđiỉm 
khSngcòn lằ 
ngvờỉ có liêa 

quan

Mổi qum  bf 
đổi vói c8ng

ty

A01 A03 A04 A05 A08 AU A14 A06

133 Lẽ Thải An KhOng 14/5/2020 Em gái

134 LêThịPhuơng
Lỉnh Không 14/5/2020 Vợ

135 u  Đình Thăng Khỗng

í

14/5/2020 Con ■

136 Lê Đình Thăng Khỗng

L

14/5/2020 Con

137 Nguyỉn Hồng 
Cucmg Không 14/5/2020 Em rẻ

138 u  Văn Hiếu Không 14/5/2020 Bổ vợ

139 Lè Hồng Vũ KhAng 14/5/2020 Em vợ

140 Trần Thị Mai Ngọc Ngưòiphụ 
trich quán tri 15/5/2018

141 Nguyỗn Xuân Hiéu Không 15/5/2018 ChổDg
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Set Họ tên
Tàl khoỉn giao 

dịch chứng 
khoán

Chức Yụ i 
công ty SÓgứyNHS

Địa chi trụ sfr 
chỉnh/Đ{| cbỉ 

liên hệ

Thời điỉm bắt 
điu li người 
cỗ liên quan

Thttđiỉm  
không cồn li 
người có IìSd 

quan

MỈi quan bệ 
đỗi với công

ty

A01 A03 A04 AOS A08 A ll A14 AOỖ

142 Trốn Ngọc Quỳnh Không 15/5/2018 Bổ đẻ

143 Phạm Thị Lý Không 15/5/2018 Mẹ đẻ

144 Nguyĩn VănKha Không 15/5/2018 Bổ chồng

145 Ngưyỉn Thi Bích 
Thảo Khổng 15/5/2018 Mẹ chồng

146 Trần Ngọc Châu Không 1 15/5/2018 Em ruột

147 Đảo Thị Tâm Khồng 15/572018 Em d&u

148 Nguyễn Ngọc Diỉp Khỗng 15/5/2018 Con đ i

149 Nguyễn Diệp Anh Khổng 15/5/2018 Con đi

150 Nguyễn Thj Mai 
Hoa

Phụ trách 
KTNB 5/11/2021
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stt Bọ tên
Tài khoản giao 

dỊcb chứng 
khoán

ChửcY? tfi 
cOngty

SỐ giíyNHS
Đ|a chỉ try sờ 
chỉnh/ Địa chỉ 

liên bệ

Thời điểm bắt 
đỉu u  người 
có liên quan

Thởỉđiỉm 
khOng còn u  
người c ỉ 1ỈỄO 

quan

MỐI quan hệ 
đối YỞÌ cõng 

ty •

A01 A03 A04 A05 AO* AI1 A14 A06

151 Nguyỉn Vẫn Túy 5/11/2021 Bố đẻ

152 Phạm Thị Minh 
Tuấn

5/11/2021 M? đè

153 ĐỖ Thi Phương ' 5/11/2021 Mẹ chổng

154 Nguyễn Mạnh 
Thẩng ] 5/11/2021 Chồng

155 Nguyln Gia Vinh 5/11/2021 Con

156 Nguyễn Qúy Thanh
] ;

5/11/2021 Anh ruột

157 NguyỄn Thj Ngân 
Hả .

5/11/2021 Chỉ một

1S8 Nguyĩn Thì Nhâm 5/11/2021 Chi dâu

159 VũQuẳcHải 5/11/2021 Anh rể
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